
TIẾNG VIỆT 2 - PHIẾU BÀI TẬP 6  

Phân biệt r/d/gi, l/n, ân/âng - Từ ngữ chỉ đặc điểm - Dấu chấm, Dấu chấm hỏi 

PHẦN 1: BÀI TẬP CHÍNH TẢ & TỪ VỰNG 
Bài 1. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống thích hợp: 

a) tiếng .....eo hò b) .....ắt tay em c) .....ỗ dành 

d) .....ó xuân e) .....òng sông g) .....ữ gìn 

Bài 2. Viết Đ dưới từ ngữ viết đúng, S dưới từ ngữ viết sai. Sửa lại các từ ngữ viết sai: 

nong lanh (   ) 

Sửa: ......................... 

nắng lóng (   ) 

Sửa: ......................... 

nón lá (   ) 

Sửa: ......................... 

núa lon (   ) 

Sửa: ......................... 

lấp lánh (   ) 

Sửa: ......................... 

lên nương (   ) 

Sửa: ......................... 

Bài 3. Điền ân hoặc ân và điền dấu phù hợp vào chỗ trống: 

a) ng..... cao đầu b) ân c..... 

c) cái c..... d) c..... thận 

PHẦN 2: LUYỆN TẬP DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI & ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
Bài 4. Điền dấu chấm (.) hoặc dấu chấm hỏi (?) thích hợp vào ô trống [   ]: 

a) Chiếc hộp bút của bạn Nam màu gì [   ] 

b) Thước kẻ và gọt bút chì là những đồ dùng học tập rất quen thuộc [   ] 

c) Bàn học của em lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp [   ] 

d) Vì sao em lại thích chiếc cặp sách này [   ] 

e) Cục tẩy cao su này có mềm và dẻo không [   ] 

Bài 5. Đọc đoạn văn dưới đây và điền dấu câu thích hợp (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) 
vào các ô trống [   ]: 

   Hôm nay là ngày đầu tiên Mai đi học [   ] Mẹ mua cho Mai một chiếc cặp sách mới tinh [   
] Mai tung tăng xách cặp và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, trường học của con có đẹp không [   ]" Mẹ mỉm 
cười xoa đầu Mai: "Trường học rất đẹp và có nhiều bạn mới [   ]  



Bài 6. Phát hiện lỗi sai về dấu câu trong các câu dưới đây và sửa lại cho đúng: 

a) Chiếc bút chì của em nhọn và đẹp quá? 

→ Sửa lại: 
...................................................................................................................................................... 

b) Ai đã cho em mượn chiếc cục tẩy này. 

→ Sửa lại: 
...................................................................................................................................................... 

c) Bốn cuốn sách giáo khoa nằm ngay ngắn trên mặt bàn? 

→ Sửa lại: 
...................................................................................................................................................... 

Bài 7. Em hãy dùng thước nối từ ngữ chỉ đồ dùng học tập ở Cột A với đặc điểm / công 
dụng tương ứng ở Cột B: 

 (a) Chiếc thước kẻ nhựa ⚪                     ⚪  (1) dẻo dai, tẩy sạch vết 
mực và vệt chì 

 (b) Cục tẩy cao su ⚪                     ⚪  (2) phẳng lì, nhẵn bóng và 
thơm mùi gỗ mới 

 (c) Chiếc gọt bút chì ⚪                     ⚪  (3) thẳng tắp, trong suốt 
và có vạch chia cm 

 (d) Mặt bàn học bằng gỗ ⚪                     ⚪  (4) nhỏ nhắn, làm nhọn 
đầu chì 

 

Bài 8. Hãy đặt 3 câu nêu đặc điểm của 3 đồ dùng học tập được nói ở Bài 7 (nhớ dùng 
dấu chấm ở cuối câu): 

a) 
...................................................................................................................................................... 

b) 
...................................................................................................................................................... 

c) 
...................................................................................................................................................... 



Bài 9. Em hãy dùng thước nối các câu ở Cột A với loại dấu câu phù hợp ở Cột B: 

 (a) Chiếc cặp sách này giá 
bao nhiêu tiền 

⚪              ⚪  (1) Dấu chấm (.) 

 (b) Thước kẻ gỗ có bề mặt 
nhẵn bóng 

⚪              ⚪  (2) Dấu chấm hỏi (?) 

 (c) Em cất gọn gàng bút 
mực vào trong hộp 

⚪              ⚪  (3) Dấu chấm (.) 

 (d) Cục tẩy này dùng để 
làm gì hở bạn 

⚪              ⚪  (4) Dấu chấm hỏi (?) 

 

Bài 10. Viết một đoạn văn ngắn (3–4 câu) kể về 1 đồ dùng học tập của em. Trong đoạn 
văn có dùng ít nhất một dấu chấm và một dấu chấm hỏi: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 


